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NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)Đề chính thức

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: TIN 7
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Phần I:  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nếu trong một ô có các kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
D. Hoặc A hoặc C
Câu 2: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
          	A. + -  .  : 			B. + - * /		C. ^ / : x		D. + -  ^ \
Câu 3: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
	A. Alt;		B. Ctrl;	   C. Shift;		D. Phím nào cũng được.
Câu 4: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B1 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B1;		B. B1:E10;    	   C. B10 : E1;		 D. B1 : E1;
Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?
   A. =(C3+D4)B3		B. =(C3+D4)xB3	C. =C3+D4*B3	D. =(C3+D4)*B3
Câu 6: Cho giá trị ô A2 =10 , B1= 3. 
Hãy chọn kết quả của công thức =A2*A2 - B1*10
A. 23;			B. 17;               C. 70;		D. 50.
Câu 7: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi;					B. Cần phải tính toán lại;	
C. Cập nhật tự động;				D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 8:  Hộp tên [image: ] cho biết thông tin:
A. Tên của cột         		 B. Tên của hàng      
C. Địa chỉ ô tính được chọn     	D. Không có ý nào đúng
Câu 9: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn hàng cần xóa và thực hiện:
	A. Nhấn Phím Delete	 	B. Edit \ Delete    
	C. Table \Delete Rows    	D. Tools \ Delete
Câu 10: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	           C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 11: Nhập nội dung sau vào ô tính =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109		B. 2007		C. 8		 	D. 421,8
Câu 12: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10	       B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10             D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10
[bookmark: _Hlk179891612]
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Phần II: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 13: Trong các thiết bị sau, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu:
A. Máy in		B. USB		C. Ổ cứng			D. Màn hình

Câu 14:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về chức năng của thư mục:
A. Lưu trữ các file.
B. Sắp xếp các file.
C. Tạo ra các file mới.
D. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1. (2 điểm)  a. Nêu các bước để sao chép dữ liệu trên trang tính? 
                         b. Nêu các bước chèn thêm một hàng vào bảng tính?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng tính (H1) Bảng chi tiêu Quý II năm 2018 của gia đình bạn Nga
[image: ]    
				H1H1
[image: ]



a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 4,5,6 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?
c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý III của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần I:  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi;					B. Cần phải tính toán lại;	
C. Cập nhật tự động;				D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 2:  Hộp tên [image: ] cho biết thông tin:
A. Tên của cột         		 B. Tên của hàng      
C. Địa chỉ ô tính được chọn     	D. Không có ý nào đúng
Câu 3: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn hàng cần xóa và thực hiện:
	A. Nhấn Phím Delete	 	B. Edit \ Delete    
	C. Table \Delete Rows    	D. Tools \ Delete
Câu 4: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	           C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 5: Nhập nội dung sau vào ô tính =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109		B. 2007		C. 8		 	D. 421,8
Câu 6: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10	       B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10             D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10
Câu 7: Nếu trong một ô có các kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
D. Hoặc A hoặc C
Câu 8: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
          	A. + -  .  : 			B. + - * /		C. ^ / : x		D. + -  ^ \
Câu 9: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
	A. Alt;		B. Ctrl;	   C. Shift;		D. Phím nào cũng được.
Câu 10: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B1 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B1;		B. B1:E10;    	   C. B10 : E1;		 D. B1 : E1;
Câu 11: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?
   A. =(C3+D4)B3		B. =(C3+D4)xB3	C. =C3+D4*B3	D. =(C3+D4)*B3
Câu 12: Cho giá trị ô A2 =10 , B1= 3. 
Hãy chọn kết quả của công thức =A2*A2 - B1*10
A. 23;			B. 17;               C. 70;		D. 50.
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Phần II: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Trong các thiết bị sau, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu:
A.Ổ cứng			B. Màn hình		C. Máy in		D. USB	

Câu 14:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về chức năng của thư mục:
A. Tạo ra các file mới.
B. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.
C. Lưu trữ các file.
D. Sắp xếp các file.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1. (2 điểm)  a. Nêu các bước để sao chép dữ liệu trên trang tính? 
                         b. Nêu các bước chèn thêm một hàng vào bảng tính?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng tính (H1) Bảng chi tiêu Quý II năm 2018 của gia đình bạn Nga
[image: ]    
				H1H1
[image: ]



a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 4,5,6 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?
c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý III của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần I:  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1iện:
	A. Nhấn Phím Delete	 	B. Edit \ Delete    
	C. Table \Delete Rows    	D. Tools \ Delete
Câu 2: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	           C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 3: Nhập nội dung sau vào ô tính =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109		B. 2007		C. 8		 	D. 421,8
Câu 4: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10	       B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10             D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10
Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?
   A. =(C3+D4)B3		B. =(C3+D4)xB3	C. =C3+D4*B3	D. =(C3+D4)*B3
Câu 6: Cho giá trị ô A2 =10 , B1= 3. 
Hãy chọn kết quả của công thức =A2*A2 - B1*10
A. 23;			B. 17;               C. 70;		D. 50.
Câu 7: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi;					B. Cần phải tính toán lại;	
C. Cập nhật tự động;				D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 8:  Hộp tên [image: ] cho biết thông tin:
A. Tên của cột         		 B. Tên của hàng      
C. Địa chỉ ô tính được chọn     	D. Không có ý nào đúng
Câu 9: Nếu trong một ô có các kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
D. Hoặc A hoặc C
Câu 10: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
          	A. + -  .  : 			B. + - * /		C. ^ / : x		D. + -  ^ \
Câu 11: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
	A. Alt;		B. Ctrl;	   C. Shift;		D. Phím nào cũng được.
Câu 12: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B1 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B1;		B. B1:E10;    	   C. B10 : E1;		 D. B1 : E1;
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Phần II: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Trong các thiết bị sau, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu:
A. Màn hình			B. USB		C. Ổ cứng			D. Máy in	
Câu 14:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về chức năng của thư mục:
A. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.
B. Sắp xếp các file.
C. Tạo ra các file mới.
D. Lưu trữ các file.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1. (2 điểm)  a. Nêu các bước để sao chép dữ liệu trên trang tính? 
                         b. Nêu các bước chèn thêm một hàng vào bảng tính?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng tính (H1) Bảng chi tiêu Quý II năm 2018 của gia đình bạn Nga
[image: ]    
				H1H1
[image: ]



a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 4,5,6 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?
c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý III của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần I:  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?
   A. =(C3+D4)B3		B. =(C3+D4)xB3	C. =C3+D4*B3	D. =(C3+D4)*B3
Câu 2: Cho giá trị ô A2 =10 , B1= 3. 
Hãy chọn kết quả của công thức =A2*A2 - B1*10
A. 23;			B. 17;               C. 70;		D. 50.
Câu 3: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi;					B. Cần phải tính toán lại;	
C. Cập nhật tự động;				D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 4:  Hộp tên [image: ] cho biết thông tin:
A. Tên của cột         		 B. Tên của hàng      
C. Địa chỉ ô tính được chọn     	D. Không có ý nào đúng
Câu 5: Nếu trong một ô có các kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
D. Hoặc A hoặc C
Câu 6: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
          	A. + -  .  : 			B. + - * /		C. ^ / : x		D. + -  ^ \
Câu 7: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
	A. Alt;		B. Ctrl;	   C. Shift;		D. Phím nào cũng được.
Câu 8: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B1 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B1;		B. B1:E10;    	   C. B10 : E1;		 D. B1 : E1;
Câu 9: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn hàng cần xóa và thực hiện:
	A. Nhấn Phím Delete	 	B. Edit \ Delete    
	C. Table \Delete Rows    	D. Tools \ Delete
Câu 10: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	           C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 11: Nhập nội dung sau vào ô tính =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109		B. 2007		C. 8		 	D. 421,8
Câu 12: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10	       B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10             D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10

Trang 1/2   Môn thi Tin7 - Mã đề thi 703
Phần II: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Trong các thiết bị sau, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu:
A. Máy in			B. Ổ cứng		C. USB		D. Màn hình

Câu 14:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về chức năng của thư mục:
A. Lưu trữ các file.
B. Tạo ra các file mới.
C. Sắp xếp các file.
D. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1. (2 điểm)  a. Nêu các bước để sao chép dữ liệu trên trang tính? 
                         b. Nêu các bước chèn thêm một hàng vào bảng tính?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng tính (H1) Bảng chi tiêu Quý II năm 2018 của gia đình bạn Nga
[image: ]    
				H1H1
[image: ]



a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 4,5,6 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?
c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý III của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: TIN 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/12/2025Mã đề thi 704




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần I:  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nếu trong một ô có các kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
D. Hoặc A hoặc C
Câu 2: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
          	A. + -  .  : 			B. + - * /		C. ^ / : x		D. + -  ^ \
Câu 3: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
	A. Alt;		B. Ctrl;	   C. Shift;		D. Phím nào cũng được.
Câu 4: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B1 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B1;		B. B1:E10;    	   C. B10 : E1;		 D. B1 : E1;
Câu 5: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn hàng cần xóa và thực hiện:
	A. Nhấn Phím Delete	 	B. Edit \ Delete    
	C. Table \Delete Rows    	D. Tools \ Delete
Câu 6: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	           C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 7: Nhập nội dung sau vào ô tính =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109		B. 2007		C. 8		 	D. 421,8
Câu 8: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10	       B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10             D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10
Câu 9: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?
   A. =(C3+D4)B3		B. =(C3+D4)xB3	C. =C3+D4*B3	D. =(C3+D4)*B3
Câu 10: Cho giá trị ô A2 =10 , B1= 3. 
Hãy chọn kết quả của công thức =A2*A2 - B1*10
A. 23;			B. 17;               C. 70;		D. 50.
Câu 11: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi;					B. Cần phải tính toán lại;	
C. Cập nhật tự động;				D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 12:  Hộp tên [image: ] cho biết thông tin:
A. Tên của cột         		 B. Tên của hàng      
C. Địa chỉ ô tính được chọn     	D. Không có ý nào đúng
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Phần II: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Trong các thiết bị sau, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu:
A. Máy in		B. Màn hình		C. Ổ cứng			D. USB

Câu 14:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về chức năng của thư mục:
A. Lưu trữ các file.
B. Tạo ra các file mới.
C. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.
D. Sắp xếp các file.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1. (2 điểm)  a. Nêu các bước để sao chép dữ liệu trên trang tính? 
                         b. Nêu các bước chèn thêm một hàng vào bảng tính?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng tính (H1) Bảng chi tiêu Quý II năm 2018 của gia đình bạn Nga
[image: ]    
				H1H1
[image: ]



a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 4,5,6 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?
c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý III của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?


Chúc các con làm bài tốt!
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	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026
(Đề thi gồm 02 trang)Đề dự bị

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: TIN 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 17/12/2025Mã đề thi 705




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần I:  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Nếu trong một ô có các kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?
A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
D. Hoặc A hoặc C
Câu 2: Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
          	A. + -  .  : 			B. + - * /		C. ^ / : x		D. + -  ^ \
Câu 3: Nếu chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:
	A. Alt;		B. Ctrl;	   C. Shift;		D. Phím nào cũng được.
Câu 4: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B1 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:
A. E10 : B1;		B. B1:E10;    	   C. B10 : E1;		 D. B1 : E1;
Câu 5: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B3. Công thức nào sau đây là đúng?
   A. =(C3+D4)B3		B. =(C3+D4)xB3	C. =C3+D4*B3	D. =(C3+D4)*B3
Câu 6: Cho giá trị ô A2 =10 , B1= 3. 
Hãy chọn kết quả của công thức =A2*A2 - B1*10
A. 23;			B. 17;               C. 70;		D. 50.
Câu 7: Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:
A. Không thay đổi;					B. Cần phải tính toán lại;	
C. Cập nhật tự động;				D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 8:  Hộp tên [image: ] cho biết thông tin:
A. Tên của cột         		 B. Tên của hàng      
C. Địa chỉ ô tính được chọn     	D. Không có ý nào đúng
Câu 9: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn hàng cần xóa và thực hiện:
	A. Nhấn Phím Delete	 	B. Edit \ Delete    
	C. Table \Delete Rows    	D. Tools \ Delete
Câu 10: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	           C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 11: Nhập nội dung sau vào ô tính =Max(49,8,15,2007,30) có kết quả là?
 	A. 2109		B. 2007		C. 8		 	D. 421,8
Câu 12: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?
A.Tính tổng của ô A5 và ô A10	       B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10
C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10             D.Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến  ô A10
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Phần II: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13: Trong các thiết bị sau, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai khi nói về các thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu:
A. Máy in		B. USB		C. Ổ cứng			D. Màn hình

Câu 14:  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về chức năng của thư mục:
A. Lưu trữ các file.
B. Sắp xếp các file.
C. Tạo ra các file mới.
D. Tăng tốc độ truy cập dữ liệu.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          

Câu 1. (2 điểm) a. Nêu các bước để sao chép nội dung các ô có công thức? 
 b. Hãy nêu sự khác biệt khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ ô và sao chép một ô có công thức không chứa địa chỉ ô?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng tính (H1) Bảng chi tiêu Quý II năm 2018 của gia đình bạn Nga
[image: ]  H1
a. Em hãy viết lại cách tính tổng tiền chi tiêu trong tháng 1,2,3 (tại ô B7,C7,D7) ?
b. Em hãy viết lại cách tìm ra số tiền gạo nhiều nhất trong ba tháng ( tại ô B8)?
c. Em hãy viết lại cách tính số tiền trung bình chi tiêu hàng tháng trong quý I của gia đình bạn Nga bằng 2 cách?



Chúc các con làm bài tốt!
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UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2025-2026                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I
                                            MÔN: TIN 7
                                       
 I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,25.. điểm 
MÃ ĐỀ 700
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	C


Câu 13 	A.  S		B.   Đ		C. Đ		D. S
Câu 14 	A.  Đ		B.   Đ		C. S		D. S

MÃ ĐỀ 701
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	B
	B
	B
	D
	C


Câu 13 	A.  Đ		B.   S		C. S		D. Đ
Câu 14 	A.  S		B.   S		C. Đ		D. Đ

MÃ ĐỀ 702
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	B
	B
	B


Câu 13 	A.  S		B.   Đ		C. Đ		D. S
Câu 14 	A.  S		B.   Đ		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 703
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	C
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	C


Câu 13 	A.  S		B.   Đ		C. Đ		D. S
Câu 14 	A.  Đ		B.   S		C. Đ		D. S

MÃ ĐỀ 704
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	C


Câu 13 	A.  S		B.   S		C. Đ		D. Đ
Câu 14 	A.  Đ		B.   S		C. S		D. Đ

MÃ ĐỀ 705 _Đề dự bị
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	B
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	B
	C


Câu 13 	A.  S		B.   Đ		C. Đ		D. S
Câu 14 	A.  Đ		B.   Đ		C. S		D. S

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
MÃ ĐỀ 700-704	_ Đề chính thức
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1



2 điểm
	a. B1: Chọn ô cần sao chép
     B2: Chọn lệnh Copy trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home
          B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin cần sao chép vào (ô đích)
          B4: Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard
b. B1: Nháy chuột chọn một hàng
B2: Chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home
( Một hàng trống sẽ được chèn bên trên hàng được chọn)
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2

3 điểm
	a. Tại ô B7: =Sum(B3:B6) hoặc =B3+B4+B5+B6
     Tại ô C7: =Sum(C3:C6) hoặc =C3+C4+C5+C6
     Tại ô D7: =Sum(D3:D6) hoặc =D3+D4+D5+D6
b.  Tại ô B8: = Max(B3,C3,D3)
c.   =AVERAGE(B7,C7,D7) ; 
      =(B7+C7+D7)/3
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm



MÃ ĐỀ 705	_ Đề dự bị
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1



2 điểm
	a.  B1: Chọn ô cần sao chép
     B2: Nhấn Copy
          B3: Di chuyển đến ô cần sao chép
          B4: Nhấn Paste
     b. Khác: 
+ Sao chép ô có công thức chứa địa chỉ ô: công thức sao chép đến ô mới được điểu chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối với ô đích, kết quả ô mới có thể không giống ô ban đầu
+ Sao chép ô có công thức không chứa địa chỉ ô: ô mới có công thức giống ô ban đầu, kết quả ô mới giống ô ban đầu.
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 2

3 điểm
	b. Tại ô B7: =Sum(B3:B6) hoặc =B3+B4+B5+B6
     Tại ô C7: =Sum(C3:C6) hoặc =C3+C4+C5+C6
     Tại ô D7: =Sum(D3:D6) hoặc =D3+D4+D5+D6
b.  Tại ô B8: = Max(B3,C3,D3)
c.   =AVERAGE(B7,C7,D7) ; 
      =(B7+C7+D7)/3
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm




	Duyệt của BGH
	        Tổ trưởng
	Nhóm trưởng
	Người ra đề

	



	
	
	

	Đặng Thị Tuyết Nhung
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Phạm Thu Thuỷ
	Đào Minh Cảnh
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